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Số:        /QĐ-UBND Bình Định, ngày tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Kế hoạch triến khai thí điểm

Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ
trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ
giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác
bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU);

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định ghi, nộp báo cáo Nhật ký khai thác thủy
sản và Thông tư 01/2022 /TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số
thông tư trong lĩnh vực thủy sản;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 52/TTr-SNN ngày
21/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triến khai thí điểm Ứng
dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh Bình Định
năm 2023.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành
liên quan, các địa phương triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông 
tin và Truyền thông, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố ven biển và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (25b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
KẾ HOẠCH

Triến khai thí điểm Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử
trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

___________________

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm
vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai
thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định ghi, nộp báo cáo Nhật ký khai thác thủy
sản và Thông tư 01/2022 /TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một
số thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triến khai thí điểm Ứng dụng Hệ
thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 
2023 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban
Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy
định (IUU).

- Triển khai việc thí điểm Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai 
thác xa bờ, giúp tiết kiệm thời gian của ngư dân, quản lý tốt sản lượng khai thác, 
tạo điều kiện thuận lợi trong công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.

2. Yêu cầu
- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 

phố ven biển và các Sở ban ngành liên quan triển khai chủ trương của UBND tỉnh 
về việc Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ, tiến hành 
lựa chọn các tàu cá tham gia thí điểm Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu 
cá khai thác xa bờ.

- Kịp thời lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch vào các chương 
trình, hoạt động có liên quan tại các cơ quan, đơn vị, các địa phương nhằm đẩy 
nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo mục tiêu đề ra.
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II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Các tàu cá khai thác xa bờ phải ghi được Nhật ký khai thác thủy sản bằng 

điện tử, hạn chế những sai sót, không chính xác khi ghi Nhật ký khai thác bằng 
giấy.

- Cơ quan quản lý thủy sản, các cảng cá phải tiếp nhận được và công nhận 
thông tin về sản lượng khai thác ghi bằng Nhật ký điện tử của ngư dân trên phần 
mềm hệ thống quản lý.

- Chủ tàu/thuyền trưởng tàu tham gia thí điểm bằng Nhật ký khai thác điện 
tử không phải nộp Nhật ký khai thác bằng giấy cho các Ban Quản lý các cảng cá.

- Các cảng cá lưu trữ hồ sơ về sản lượng trên Hệ thống phần mềm quản lý 
của đơn vị.

2. Mục tiêu cụ thể
Đến hết năm 2023 tất cả các tàu cá tham gia thí điểm phải được các cơ quan 

quản lý Nhà nước và các Ban quản lý cảng cá công nhận Nhật ký khai thác bằng
điện tử của tàu.

III. HOẠT ĐỘNG, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị và phần mềm quản lý Ứng dụng

Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ
- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở

Tài chính xây dựng tiêu chí thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 2-3/2023.
2. Chọn các tàu cá tham gia thí điểm Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện

tử trên tàu khai thác xa bờ
- Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành tiêu chí chọn tàu cá tham gia thí điểm

Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ và phối hợp với
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lựa chọn các chủ tàu đăng ký tham 
gia thí điểm. Chọn khoảng 100 tàu cá khai thác xa bờ làm nghề khai thác cá ngừ
đại dương để làm thí điểm.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 2-3/2023.
3. Lắp đặt thiết bị trên các tàu cá tham gia thí điểm, hướng dẫn các chủ

tàu cách sử dụng thiết bị ghi Nhật ký điện tử
- Đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành cài đặt phần mềm quản lý tại Cơ quan 

quản lý tàu cá (Chi cục Thủy sản Bình Định) và các Cảng cá trong tỉnh (Quy Nhơn, 
Đề gi, Tam Quan) để theo dõi hoạt động khai thác của các tàu cá.

- Đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành tập huấn, hướng dẫn ngư dân sử dụng
thiết bị ghi Nhật ký khai thác bằng điện tử.
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- Tiến hành lắp đặt thiết bị ghi Nhật ký điện tử trên các tàu cá tham gia thí
điểm Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ.

- Đơn vị cung cấp thiết bị phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh, Ban Quản
lý các Cảng cá thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi cách sử dụng thiết bị
Nhật ký khai thác điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ trong thời gian thí điểm.

- Thời gian thực hiện: tháng 4/2023.
4. Theo dõi hoạt động của Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai

thác xa bờ
- Chi cục Thủy sản (Đơn vị quản lý tàu cá thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT)

theo dõi hoạt động khai thác và cách ghi Nhật ký bằng điện tử qua hệ thống phần
mềm quản lý.

- Khi tàu cá về bán sản phẩm tại các cảng cá, Ban Quản lý các cảng cá in
nhật ký khai thác đã điền đầy đủ thông tin để chủ tàu ký xác nhận vào.

- Ban Quản lý các cảng cá tiến hành kiểm tra, đối chiếu thực tế sản lượng
khai thác của các tàu cá với sản lượng đã ghi trong Nhật ký khai thác điện tử.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5-10/2023.
5. Đánh giá kết quả Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai

thác xa bờ
- Tổ chức lấy ý kiến của các chủ tàu/thuyền trưởng về việc ghi Nhật ký khai

thác bằng điện tử.
- Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thí điểm Ứng dụng

hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ.
- Hoàn thiện quy trình ghi Nhật ký khai thác bằng điện tử với thiết bị do

đơn vị trúng thầu cung cấp.
- Tổng kết việc triển khai thí điểm Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên

tàu cá khai thác xa bờ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và

PTNT kết quả thực hiện thí điểm.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 11-12/2023.
IV. KINH PHÍ
- Sở Nông nghiệp và PTNT lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính

thẩm định báo cáo UBND tỉnh.
- Nguồn kinh phí: từ ngân sách nhà nước.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Là đơn vị đầu mối để triển khai thí điểm Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện
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tử trên tàu cá khai thác xa bờ.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thông qua các tiêu chí lựa chọn

thiết bị, lựa chọn nhà thầu.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổ chức lựa chọn

nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá

Bình Định) và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triển khai thí điểm.
- Tổng kết việc thí điểm Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai

thác xa bờ. Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện
việc thí điểm.

2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua các tiêu chí lựa chọn

thiết bị.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính tổ chức chấm điểm,

lựa chọn nhà thầu.
3. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất UBND tỉnh

bố trí nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2023 để thực hiện Kế hoạch kịp thời
đảm bảo quy định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ tổ
chức lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị ghi Nhật ký điện tử.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển
- Tuyên truyền chủ trương của UBND tỉnh việc triển khai thí điểm Ứng

dụng hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn các tàu cá khai thác xa

bờ tham gia thí điểm Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện tử.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Phòng Kinh tế/NN &PTNT, UBND các

xã/ phường, Ban Quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị thị xã Hoài Nhơn) trong việc
triển khai thí điểm Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa
bờ./.


